
 

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM 

"THANH TOÁN BẰNG MOMO - NHẬN COMBO QUÀ KHỦNG" ĐỢT 2 

(01/05/2018 – 31/05/2018) 

STT SĐT TÊN ĐĂNG KÝ VÍ MOMO MÃ GIAO DỊCH GIẢI THƯỞNG 

9109 09xxxxxx685 Trần Quốc 1587108142 Giải nhất - iPhone X 

10296 09xxxxxx303 Doãn Trung Hiếu 1595960358 Giải nhì - 01 cặp đồng hồ Citizen Eco-Drive 

5652 01xxxxxx497 Trần Nga 1609689497 Giải ba - 10 thẻ quà tặng đa năng, tổng giải trị giá 1.000.000 đồng. 

7239 09xxxxxx249 Nguyễn Minh Khánh 1621051371 Giải ba - 10 thẻ quà tặng đa năng, tổng giải trị giá 1.000.000 đồng. 

7786 01xxxxxxx287 Nguyễn Thái Ngọc 1630844003 Giải ba - 10 thẻ quà tặng đa năng, tổng giải trị giá 1.000.000 đồng. 

11650 09xxxxxx245 Sơn Hà 1575824494 Giải ba - 10 thẻ quà tặng đa năng, tổng giải trị giá 1.000.000 đồng. 

12369 01xxxxxx427 Nguyễn Hữu Hiền 1575568698 Giải ba - 10 thẻ quà tặng đa năng, tổng giải trị giá 1.000.000 đồng. 

119 09xxxxx010 TRẦN NGỌC HOA 1579636258 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

352 09xxxxx935 DUONG VY 1607887543 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

423 01xxxxxx224 Vi Quốc Khải 1589296020 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

520 09xxxxx534 Lê Văn Tuấn  1652522213 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

810 01xxxxxx 904 Nguyễn Tuyết 1654713295 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

1001 09xxxxx741 Pham Thanh Khoi 1652602979 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

1075 09xxxxx768 Nguyễn Loan 1559389520 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

1180 09xxxxx666 Nguyễn Thanh Bình 1588577468 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

1266 09xxxxx99 Nguyen Thi Thu Ha 1566987974 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 



 

1484 09xxxxx769 Phạm Quốc Nguyên 1578322802 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

1576 09xxxxx584 Phạm Công Đức 1657474131 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

1664 09xxxxx450 Dương Hồng Quốc 1640328317 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

1768 09xxxxx262 NGUYEN VIET XUAN 1624709535 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2162 09xxxxx590 Cao Thi Huyen Trang 1649123379 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2355 09xxxxx352 Vu Han 1593858224 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2388 09xxxxx429 trần văn sơn 1592528000 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2415 09xxxxx317 Ân 1619505013 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2424 09xxxxx846 Thành Luận 1603525917 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2446 09xxxxx467 THÁI TĂNG LỘC 1643715743 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2464 09xxxxx686 Tran Phu Huy 1558031272 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2488 01xxxxxx835 Phan Đình Bảo Tín 1595143042 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2796 01xxxxxx626 Zin Zin 1652582987 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2867 09xxxxx755 Phan Nhân Nghĩa 1577188672 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

2911 09xxxxx412 Vu Dieu Trang 1631875485 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3073 09xxxxx272 Nguyễn Trọng Quỳnh 1641641203 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3233 01633962832 Hùynh Thị Ngọc Trâm 1597329844 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3410 09xxxxx076 LE QUOC CHINH 1641546063 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3543 09xxxxx297 Nguyễn Anh Quân 1653544391 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3560 09xxxxx507 CAO VAN THAO 1652501937 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3581 01xxxxxx471 Lâm tú ngân 1642480985 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3632 01xxxxxx130 ĐINH TRẦN ANH KHOA 1588767818 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3719 09xxxxx031 Trịnh Quang Vũ 1632883623 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3746 09xxxxx246 Tran Thi Tuyet Mai 1583584010 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

3917 09xxxxx999 Nguyen Thanh Danh 1571699452 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 



 

4316 09xxxxx039 Nguyễn Huỳnh Thanh Sinh 1636591993 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

4340 09xxxxx213 Nguyen Hong Đức 1581771022 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

4365 09xxxxx246 Đỗ Thành Tâm 1631016455 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

4536 09xxxxx057 Huỳnh Ngọc Quý 1645240053 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

4598 01xxxxxx319 Ngô Khánh Lợi 1595754136 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

4891 01xxxxxx288 KHẮC HƯNG 1659751121 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

4957 09xxxxx330 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 1601366249 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5030 09xxxxx462 Ngô Bá Thành 1622556617 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5044 09xxxxx000 Tran Trung Hien (GB) 1582361240 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5091 09xxxxx938 NGUYỄN VĂN VIỆT 1559792494 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5292 01xxxxxx112 Vu Thi Thanh Thao 1575058866 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5305 09xxxxx426 Nguyễn Thị Mai Phương 1603923401 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5404 09xxxxx246 Tran Thi Tuyet Mai 1581866096 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5553 09xxxxx880 Phan Đặng Hoàng Tuấn 1560590494 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

5838 01xxxxxx107 Hương Thùy 1562011612 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6014 09xxxxx167 Lê Anh Thoan 1584805868 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6097 09xxxxx316 Nguyễn Hà Phương 1626824453 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6189 09xxxxx340 Nguyen Thanh Phuong 1571114312 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6250 09xxxxx926 Davislee 1630517675 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6603 09xxxxx288 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 1590697760 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6671 09xxxxx389 vu thanh duy 1623145171 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6797 09xxxxx433 To Duc Tien (GB) 1625201199 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

6849 01xxxxxx367 TỐNG HỒ ĐẠT 1652399101 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7209 09xxxxx352 Vu Han 1568649348 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7302 09xxxxx198 Nguyễn Duy 1608675187 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 



 

7305 01xxxxxx088 Nguyễn My 1651284943 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7327 01xxxxxx855 Ledinhphu 1618444283 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7406 01xxxxxx754 Chanhchua 1605931459 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7414 01xxxxxx875 Nguyen Quoc Hai 1597691228 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7458 09xxxxx867 Nguyễn Xuân Trường 1602936579 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7510 09xxxxx814 Nguyễn Trang 1654325803 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7511 09xxxxx353 ma van toan 1571244150 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

7530 01xxxxxx676 Phạm Đức 1617697565 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8008 01xxxxxx992 Hoàng Ánh Hồng 1655923861 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8199 01xxxxxx739 TUONG VI 1637571481 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8429 09xxxxx522 Pham Thi Thu Ha 1629480885 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8465 09xxxxx252 nguyen hai dang 1645182721 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8501 09xxxxx107 MÃ THỊ THANH LAM 1618965727 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8530 09xxxxx075 Lưu văn Đức 1614323191 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8666 01xxxxxx395 Phong Trương 1587569156 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8735 09xxxxx444 Phạm 1594880926 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

8870 01xxxxxx429 Đặng Trần Huy  1560161320 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

9048 09xxxxx481 Nguyen Van Giang 1660213363 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

9102 09xxxxx801 Cao Nguyên 1619135861 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

9659 01xxxxxx894 Huyenphan 1655628015 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

9778 09xxxxx024 TRẦN ĐẠI LỘC 1583370094 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

9894 01xxxxxx566 NGUYEN CANH NHAT NAM 1637102247 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

9956 09xxxxx388 NHẬT PHÚC 1594586890 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10371 01xxxxxx157 BUI VAN PHU 1598838074 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10509 01xxxxxx516 BUI TRONG DAI 1570628018 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 



 

10555 09xxxxx866 Nguyễn Tuấn Minh 1563672520 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10610 09xxxxx539 Đinh Quang Tấn 1588240392 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10648 09xxxxx641 Thai Thi Bach Tuyet 1589033126 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10692 09xxxxx949 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1604980805 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10763 09xxxxx903 Nguyễn Việt Long 1569364018 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10823 09xxxxx657 Nguyễn Nhật 1583968654 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

10945 01xxxxxx949 Vũ Thanh Toàn 1582893230 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

11292 01xxxxxx992 Hoàng Ánh Hồng 1596518306 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

11312 09xxxxx193 Hoang Dat 1653448125 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

11606 09xxxxx617 NGUYEN VIET QUANG 1619389155 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

11640 09xxxxx059 PHUNG LONG 1586968042 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

12049 01xxxxxx402 Trần Linh Chi 1653162797 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

12406 09xxxxx616 Trần Hữu Đức 1569951276 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

12593 09xxxxx155 Đào Ngọc Hà 1576707010 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

12598 01xxxxxx434 Đoàn Văn Nhạn 1590750400 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

12920 09xxxxx122 Nguyễn Phương 1579795192 Giải khuyến khích - 03 thẻ quà tặng đa năng, tổng trị giá 120.000 đồng 

 


